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TIẾT 1: CHÀO CỜ
                                 Sinh hoạt dưới cờ: Quê hương tươi đẹp

I. Yêu cầu cần đạt:

- Thực hiện nghiêm túc phần nghi lễ

- HS biết được những nét chung về vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên quê hương.

- HS chia sẻ được một số việc làm phù hợp để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

- Học sinh tích cực, nhiệt tình hưởng ứng hoạt động sưu tầm tranh ảnh về cảnh quan thiên nhiên quê hương.

*Từ đó hình thành năng lực phẩm chât:

- Thực hiện kế hoạch hoạt động của cá nhân, tham gia tích cực hoạt động nhóm, biết xây dựng kế hoạch giới thiệu cảnh đẹp quê hương.
- Kĩ năng giao tiếp, hợp tác trong hoạt động.
- Kĩ năng trình bày, thuyết trình trước đám đông.
- Có ý thức học tập, chăm chỉ, sáng tạo, có trách nhiệm làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp linh hoạt.
II. Chuẩn bị

- HS: Kê bàn ghế, bục phát biểu; mặc đồng phục, ghế ngồi dự chào cờ.

+ Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.
- GV: Loa đài,Tranh ảnh về quê hương 
III. Tiến trình tổ chức hoạt động:
Phần 1: Nghi lễ:

- Người  điều hành chính: Giáo viên tổng phụ trách: Đ/c Ninh

- Người phối hợp: Giáo viên chủ nhiệm, GV chuyên, học sinh.

Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ: chủ đề “Quê hương tươi đẹp”
- Người thực hiện: Nguyễn Thị Khánh Linh

- Phối hợp: GVCN thực hiện.
	a.Mục tiêu:- Biết được những nét chung về vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên quê hương.

- Chia sẻ được một số việc làm phù hợp để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

b. Cách tiến hành:GV giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên quê hương:
	

	- Giới thiệu chung về cảnh quan thiên nhiên qua một số hình ảnh, nhấn mạnh những nét tiêu biểu về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên quê hương:
	-HS lắng nghe

	+ Em biết những cảnh quan thiên nhiên nào của quê hương mình?
	- HS trả lời theo hiểu biết của mình.

	+ Em có cảm nhận hay suy nghĩ gì sau khi xem những bức tranh về cảnh quan quê hương mình?
	- Những cảnh quan của quê hương mình rất đẹp...cần phải bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của quê hương...

	+ Mời đại diện 1 số HS chia sẻ một số việc làm phù hợp để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên quê hương.

- GV nhận xét, bổ sung

+ Theo em, tại sao chúng ta cần phải bảo vệ cảnh quan thiên nhiên quê hương?
	- Không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định..

- Trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh...

- Không xả nước thải trực tiếp ra môi trường...

- Hs trả lời

	+ Em đã làm gì để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của quê hương mình chưa? *Giao nhiệm vụ tiếp theo 
- GV nhận xét, tuyên dương HS

- Chuẩn bị chủ đề  tuần tới
	- Hs trả lời.

-HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:                     

………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN
Luyện tập về tính diện tích (tr. 103)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học. HS làm bài 1.
-  Củng cố lại kĩ năng tính diện tích một số hình đã học.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Tham gia tích cực trong các hoạt động học tập. HS yêu thích phần hình học của môn toán
II. Đồ dùng dạy- học:

- Giáo viên: Bảng phụ, SGK.

- Học sinh: Vở, SGK

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Bắn tên" với nội dung là nêu công thức tính diện tích một số hình đã học: Diện tích hình tam giác, hình thang, hình vuông, hình chữ nhật.

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS chơi trò chơi
Shcn  = a x b       Stam giác = a x h : 2                  

S vuông = a x a      S thang =  (a + b ) x h : 2                                                                                     

(Các số đo phải cùng đơn vị )
- HS nhận xét

- HS nghe

- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:

*Mục tiêu:  Tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học.
*Cách tiến hành:

	*Hướng dẫn học sinh thực hành tính diện tích của một số hình trên thực tế. 

- GV treo bảng phụ có vẽ sẵn hình minh hoạ trong ví dụ ở SGK (trang 103)

- Gọi HS đọc yêu cầu. 
- Cho HS thảo luận tìm ra cách tính diện tích của hình đó.

- HS có thể thảo luận theo câu hỏi:
+ Có thể áp dụng ngay công thức tính để tính diện tích của mảnh đất đã cho chưa?

+ Muốn tính diện tích mảnh đất này ta làm thế nào?

- GV nhận xét, kết luận

- Yêu cầu HS nhắc lại. 
	- HS quan sát

- 1 HS đọc 
- HS thảo luận

- Chưa có công thức nào để tính được diện tích của mảnh đất đó.

- Ta phải chia hình đó thành các phần nhỏ là các hình đã có trong công thức tính diện tích 

- HS nghe

- HS nhắc lại

	3. HĐ thực hành: 

*Mục tiêu: HS làm bài tập 1
 (Lưu ý: Nhắc nhở nhóm HS M1,2 hoàn thành các bài tập theo yêu cầu)
*Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cá nhân

- Gọi 1 HS đọc đề bài. Xem hình vẽ. 

- Yêu cầu HS làm bài. 

- GV nhận xét, chữa bài.

Bài 2(Bài tập chờ): HĐ cá nhân

- Cho HS tự làm bài vào vở

- GV hướng dẫn HS:

+ Có thể chia khu đất thành 3 hình chữ nhật rồi tính diện tích từng hình, sau đó cộng kết quả với nhau.
	- HS thực hiện yêu cầu

- HS làm vào vở, chia sẻ kết quả
Bài giải

Chia mảnh đất thành 2 hình chữ nhật ABCI và FGDE

Chiều dài của hình chữ nhật ABDI là:

           3,5 + 3,5 + 4,2 = 11,2 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABDI là:

           3,5  x 11,2 = 39,2 (m2)

Diện tích hình chữ nhật FGDE là:

           4,2 x 6,5 = 27,3 (m2)

Diện tích khu đất đó là:

           39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

                             Đáp số: 66,5m2
- HS đọc bài

- HS làm bài, báo cáo giáo viên

	4. Hoạt động vận dụng:

	- Chia sẻ kiến thức về tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học với mọi người. 
	- HS nghe và thực hiện

	- Vận dụng vào thực tế để tính diện tích các hình được cấu tạo từ các hình đã học.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 3: TẬP ĐỌC

Trí dũng song toàn
I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được danh dự, quyền lợi đất nước (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
- Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt giọng của các nhân vật.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

* GDKNS: GD HS lòng tự hào dân tộc, không khuất phục trước khó khăn, đặc biệt trước kẻ thù. Có ý thức giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
*BS yêu cầu : Hãy nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Giang Văn Minh.

II. Đồ dùng dạy- học:

  - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh hoạ , bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc
- Học sinh: Sách giáo khoa 
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	 - Cho HS tổ chức trò chơi"Hộp quà bí mật" bằng cách đọc và trả lời câu hỏi trong bài "Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng."

- Giáo viên nhận xét.

- Giới thiệu bài- ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở


	2. Hoạt động luyện đọc: 

* Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ , đọc đúng câu, đoạn.
                   - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.
                    - Đọc đúng các từ  khó trong bài
* Cách tiến hành:

	- Cho 1 HS đọc toàn bài

- Cho HS chia đoạn

- GV kết luận chia đoạn: 4 đoạn

- Đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm 2 lượt
- Đọc theo cặp.

- Học sinh đọc toàn bài

- GV đọc mẫu
	- HS đọc

- HS chia đoạn

+ Đ 1:Từ đầu….cho ra lẽ.
+ Đ2 :Tiếp… để đền mạng Liễu Thăng
+ Đ3:Tiếp…sai người ám hại.
+ Đ4: Còn lại.
- HS nghe

- HS đọc nối tiếp bài văn lần 1 kết hợp luyện đọc những từ ngữ khó: thảm thiết, cúng giỗ, ngạo mạn.

- HS nối tiếp nhau đọc lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.

- HS luyện đọc theo cặp mỗi em đọc 1 đoạn, sau đó đổi lại.

- 1 HS đọc lại cả bài trước lớp.

- HS theo dõi

	3. Hoạt động tìm hiểu bài: 
* Mục tiêu:  Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được danh dự, quyền lợi đất nước ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK) .
* Cách tiến hành: 

	- Cho HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau đó báo cáo và chia sẻ kết quả:

+ Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễm Thăng?

+ Giang văn Minh đã khôn khéo như thế nào khi đẩy nhà vua vào tình thế phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng?

+ Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa Giang văn Minh với đại thần nhà Minh?

+ Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh?

+ Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn?
* Hãy nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Giang Văn Minh?

- Nội dung chính của bài là gì?

- GV nhận xét, kết luận
	- Nhóm trưởng điều khiển HS thảo luận, chia sẻ kết quả 

- Ông vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời ...vua Minh bị mắc mưu nhưng vẫn phải bỏ lệ nước ta góp giỗ Liễu Thăng.

- Ông khôn khéo đẩy nhà vua vào tình thế thừa nhận sự vô lý bắy góp giỗ Liễu Thăng

- 2HS nhắc lại cuộc đối đáp.

- Vì vua Minh mắc mưu ông phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng. Vua Minh còn căm ghét ông vì ông dám lấy cả việc quân đội ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại.

- Vì ông vừa mưu trí vừa bất khuất. Giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mưu để buộc nhà Minh phải bỏ lệ góp giỗ Liều Thăng. Ông không sợ chết, dám đối lại bằng một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc.

- HS nêu

- Bài văn ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài.
- HS nghe

	4. Luyện đọc diễn cảm:
* Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt giọng của các nhân vật .
* Cách tiến hành:

	- Cho 1 nhóm đọc phân vai.

- GV đưa bảng phụ đã ghi sẵn đoạn cần luyện và hướng dẫn HS đọc.

- Cho HS thi đọc.
	 - 5 HS đọc phân vai: người dẫn chuyện, Giang Văn Minh, vua nhà Minh, đại thần nhà Minh, vua Lê Thần Tông.

- HS đọc theo hướng dẫn của GV.

- HS thi đọc phân vai.

	5. Hoạt động vận dụng: 

	- Trao đổi với người thân về ý nghĩa câu chuyện “Trí dũng song toàn”.


	- Câu chuyện "Trí dũng song toàn" ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh với trí và dũng của mình đã bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài. 

	- Kể lại câu chuyện cho mọi người trong gia đình cùng nghe.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------

TIẾT 4: KHOA HỌC

Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy (t2)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trong đời sống và sản xuất.
- Sử dụng năng lượng gió: Điều hoà khí hậu, làm khô, chạy động cơ gió,…

- Sử dụng năng lượng nước chảy: quay guồng nước, chạy máy phát điện,…
- Biết cách sử dụng năng lượng tự nhiên có hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
+ Có ý thức sử dụng các loại năng lượng tự nhiên này để thay thế cho loại năng lượng chất đốt.
* TKNL: GD hs biết biết sử dụng năng lượng tiết kiệm hợp lí. Sử dụng đủ, đúng mục đích tránh lãng phí.

II. Đồ dùng dạy- học:

     - GV: Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi thảo luận và bảng phụ cho mỗi nhóm

     - HS : SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi với các câu hỏi:
+ Năng lượng chất đốt khi được sử dụng có thể gây ra những tác hại gì cần chú ý?

+ Chúng ta cần lưu ý gì khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- Tác hại như cháy, nổ, bỏng
- Tiết kiệm và đảm bảo an toàn  
- HS lắng nghe
- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
* Mục tiêu:  Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trong đời sống và sản xuất.
  - Sử dụng năng lượng gió: Điều hoà khí hậu, làm khô, chạy động cơ gió,…

  - Sử dụng năng lượng nước chảy: quay guồng nước, chạy máy phát điện,…
  - Biết cách sử dụng năng lượng tự nhiên có hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường.
* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Năng lượng gió 

- HS thảo luận theo nhóm sau đó ghi kết quả thảo luận ra bảng nhóm theo câu hỏi

+ Vì sao có gió? 

+ Nêu một số tác dụng của năng lượng gió trong tự nhiên?
+ Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì? Liên hệ thực tế ở địa phương?

- GV yêu cầu đại diện nhóm lên chỉ bảng và trình bày một câu hỏi

+ Hình 2: Làm tua- bin quay chạy máy phát điện tạo ra dòng diện phục vụ đời sống .

+ Hình 3: Bà con vùng cao tận dụng năng lượng gió trong việc sàng sẩy thóc.

 Hoạt động 2: Năng lượng nước chảy

- Cho HS quan sát hình minh hoạ  4, 5, 6 trang 91, SGK liên hệ thực tế ở địa phương mình để nêu những việc con người sử dụng năng lượng nước chảy

+ Năng lượng nước chảy trong tự nhiên có tác dụng gì?  

+ Con người sử dụng năng lượng nước chảy vào những việc gì? 

 - Hãy kể tên một số nhà máy thuỷ điện mà em biết .

-Yêu cầu HS đọc mục: Bạn cần biết
 Hoạt động 3 : Thực hành làm quay tua bin

- GV chia HS thành các nhóm từ 8 – 10 HS

- Phát dụng cụ thực hành cho từng nhóm

- Hướng dẫn HS cách đổ nước để làm quay tua – bin nước

- GV cho HS thực hành sau đó giải thích
	- HS thảo luận, chia sẻ
- Gió là một hiện tượng của tự nhiên khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai khối không khí. Không khí chuyển động từ nơi này đến nơi khác. Sự chuyển động của không khí sinh ra gió.

- Năng lượng gió giúp cho thuyền, bè xuôi dòng nhanh hơn, giúp cho con người rê thóc, năng lượng gió làm quay các cánh quạt để quay tua – bin của nhà máy phát điện, tạo ra dòng điện dùng vào rất nhiều việc trong sinh hoạt hằng ngày: đun nấu, thắp sáng, bơm nước , chạy máy… …

- Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc như phơi hong đồ cho khô, đẩy thuyền buồm ra khơi, chạy động cơ trong cối xay gió, chạy tua bin phát điện, thổi bay vỏ trấu khi sàng sảy 

- HS thảo luận theo câu hỏi
- HS chia sẻ
- Năng lượng nước chảy làm tàu bè, thuyền chạy, làm quay tua – bin của các nhà máy phát điện, làm quay bánh xe để đưa nước lên cao,  làm quay cối giã gạo, xay ngô...

- Xây dựng các nhà máy phát điện

- Dùng sức nước để tạo ra dòng điện

- Làm quay bánh xe nước, đưa nước đến từng hộ dân ở vùng cao

- Làm quay cối xay ngô, xay thóc

- Giã gạo

- Chở hàng, xuôi gỗ dòng sông

- Nhà máy thuỷ điện Trị An, Y - a -ly, Sông Đà, Sơn La, Đa Nhim…
- Hình 4: Đập nước của nhà máy thuỷ điện Sông Đà: Nước từ trên hồ được xả xuống từ một độ cao lớn sẽ làm quay tua bin dưới chân đập và sinh ra dòng điện

- Hình 5: Tạo ra điện nhỏ ở vùng cao…

- Hình 6: Bà con vùng cao tận dụng năng lượng nước chảy trong việc làm quay gọn nước để đưa nước từ vùng thấp lên vùng cao hay để giã gạo..
- HS đọc

- HS hoạt động trong nhóm theo hướng dẫn của GV

- HS lấy dụng cụ thí nghiệm
- HS quan sát

- HS thực hành quay tua - bin



	3.Hoạt động vận dụng:

	- Sử dụng hai nguồn năng lượng này có gây ô nhiễm cho môi trường không ?
	- Không gây ô nhiễm môi trường.

	- Tìm hiểu việc sử dụng năng lượng gió và nước chảy ở địa phương em.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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Buổi chiều:                                TIẾT 1: CHÍNH TẢ
Trí dũng song toàn ( nghe- viết)
I. Yêu cầu cần đạt:

- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

- Làm được bài tập 2a, bài 3a.
- Rèn kĩ năng phân biệt d/r/gi.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết trình bày bài đẹp..

+ HS học tập chăm chỉ, viết đúng chính tả, giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

+ Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

* GDKNS: GD HS lòng tự hào dân tộc, không khuất phục trước khó khăn, đặc biệt trước kẻ thù. Có ý thức giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
II. Đồ dùng dạy- học:

- Giáo viên: Bút dạ và bảng nhóm.
- Học sinh: Vở viết.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS thi viết những từ ngữ có âm đầu r/d/gi .
- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi viết

- HS nghe

- HS chuẩn bị vở

	2.Hoạt động chuẩn bị viết chính tả:

*Mục tiêu: 
- HS nắm được nội dung đoạn viết và biết cách viết các từ khó.
- HS có tâm thế tốt để viết bài.
*Cách tiến hành:

	- GV đọc bài chính tả

-  Đoạn chính tả kể về điều gì?

- Cho HS đọc lại đoạn chính tả.
	- Cả lớp theo dõi trong SGK.

- Kể về việc ông Giang Văn Minh khảng khái khiến vua nhà Minh tức giận, sai người ám hại ông. Vua Lê Thần Tông thương tiếc, ca ngợi ông

- HS đọc thầm

	3. HĐ viết bài chính tả. 

*Mục tiêu: Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
 (Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết của nhóm học sinh(M1,2))
*Cách tiến hành:

	- GV đọc mẫu lần 1.

- GV đọc lần 2 (đọc chậm)

- GV đọc lần 3.
	- HS theo dõi.

- HS viết theo lời đọc của GV.

- HS soát lỗi chính tả.

	4. HĐ chấm và nhận xét bài 

*Mục tiêu: Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:

	- GV chấm 7-10 bài.
- Nhận xét bài viết của HS.
	- Thu bài chấm 
- HS nghe

	5. HĐ làm bài tập: 

* Mục tiêu: Làm được bài tập 2a, bài 3a.
* Cách tiến hành:

	Bài 2a: HĐ nhóm

- Cho HS đọc yêu cầu của BT.

- GV giao việc 

- Cho HS làm bài. 

- Cho HS trình bày kết quả bài làm.

Bài 3: HĐ trò chơi
a) Cho HS đọc yêu cầu và đọc bài thơ.

- Cho HS làm bài. GV hướng dẫn cho HS làm bài theo hình thức thi tiếp sức. 

- GV nhận xét kết quả và chốt lại ý đúng.  

 
	- HS đọc yêu cầu

- HS nghe
- HS làm bài vào bảng nhóm 
- HS trình bày kết quả
+ Giữ lại để dùng về sau : để dành,  dành dụm, dành tiền

+ Biết rõ, thành thạo: rành, rành rẽ, rành mạch

+ Đồ đựng đan bằng tre, nứa, đáy phẳng, thành cao: cái rổ, cái giành
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm theo.
- HS làm bài theo nhóm. Mỗi nhóm 4 HS lần lượt lên điền âm đầu vào chỗ trống thích hợp.

+ nghe cây lá rì rầm

+ lá cây đang dạo nhạc

+ Quạt dịu trưa ve sầu

+ Cõng nước làm mưa rào
+ Gió chẳng bao giờ mệt!

+ Hình dáng gió thế nào.

	6. Hoạt động vận dụng:

	- Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi có nghĩa như sau:

+ Dụng cụ dùng để chặt, gọt, đẽo.

+ Tiếng mời gọi mua hàng.

+ Cành lá mọc đan xen vào nhau. 
	- HS tìm:

+ Dụng cụ dùng để chặt, gọt, đẽo: dao

+ Tiếng mời gọi mua hàng: tiếng rao

+ Cành lá mọc đan xen vào nhau: rậm rạp

	- Tiếp tục tìm hiểu luật chính tả r/d/gi
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 2: LỊCH SỬ
Nước nhà bị chia cắt. Bến Tre đồng khởi

I. Yêu cầu cần đạt 

      - Biết đôi nét về tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ- ne- vơ năm 1954:


+ Miền Bắc được giải phóng, tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.


+ Mĩ-Diệm âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, tàn sát nhân dân miền Nam, nhân dân ta phải cầm vũ khí đứng lên chống Mĩ -Diệm; thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”, thẳng tay giết hại những chiến sĩ cách mạng và những người dân vô tội.
· Biết cuối năm 1959 - đầu năm 1960, phong trào “Đồng khởi” nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam (Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”) 

- Chỉ giới tuyến quân sự tạm thời trên bản đồ
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử: Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn
+ Giáo dục Hs có ý thức biết ơn các anh hùng, liệt sĩ. Giáo dục HS ý thức tích cực học tập góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
II. Đồ dùng dạy- học:

+ Bản đồ hành chính Việt Nam  
+ Phiếu học tập của HS.
- HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Kiểm ta sự chuẩn bị của học sinh

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS hát

- HS thực hiện

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Mục tiêu: Biết đôi nét về tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ- ne- vơ năm 1954. Chỉ giới tuyến quân sự tạm thời trên bản đồ
* Cách tiến hành:

	*Hoạt động 1: Nội dung hiệp định Giơ - ne- vơ

- GV yêu cầu HS đọc SGK và tìm hiểu các câu hỏi

+ Tìm hiểu các khái niệm: hiệp thương, hiệp định, tổng tuyển cử, tố cộng, diệt cộng, thảm sát.

+ Tại sao có hiệp định Giơ - ne- vơ?

+ Nội dung cơ bản của hiệp định Giơ - ne - vơ là gì?

+ Hiệp định thể hiện mong ước gì của nhân dân ta?

- GV tổ chức cho HS trình bày ý kiến về các vấn đề nêu trên

Hoạt động 2: Vì sao nước ta bị chia cắt thành 2 miền Nam - Bắc

- Gv tổ chức cho HS làm việc theo nhóm

+ Mĩ có âm mưu gì?

+ Những việc làm của đế quốc Mĩ đã gây hậu quả gì cho dân tộc? 

+ Muốn xoá bỏ nỗi đau chia cắt, dân tộc ta phải làm gì?

- GV tổ chức HS báo cáo kết quả

- GV nhận xét, kết luận 
Hoạt động 3: Hoàn cảnh bùng nổ phong trào " đồng khởi " Bến Tre

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân 

+  Phong trào đồng khởi ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?

+ Phong trào bùng nổ vào thời gian nào? Tiêu biểu nhất là ở đâu?

- KL: (GV tham khảo trong SGV)

 Hoạt động 4: Phong trào đồng khởi của nhân dân tỉnh Bến Tre

- GV tổ chức HS làm việc theo nhóm

+ Thuật lại sự kiện ngày 17- 1- 1960?
+ Sự kiện này ảnh hưởng gì đến các huyện khác ở Bến Tre?
+ Kết quả của phong trào ?

+ Phong trào có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh của nhân dân như thế nào?

+ Ý nghĩa của phong trào?

- GV nhận xét kết quả làm việc của hoch sinh.

	- HS đọc SGK tìm hiểu các câu hỏi
+ Hiệp thương: tổ chức hội nghị đại biểu 2 miền Bắc Nam để bàn về việc thống nhất đất nước

+ Hiệp định: Văn bản ghi lại những nội dung do các bên liên quan kí

+ Tổng tuyển cử: Tổ chức bầu cử trong cả nước.

+ Tố cộng: Tố cáo bôi nhọ những người cộng sản, ...

+ Diệt cộng: tiêu diệt những người Việt cộng

+ Thảm sát: Giết hại hàng loạt chiến sĩ cách mạng và đồng bào ...
- Hiệp định Giơ-ne-vơ là hiệp định Pháp phải kí với ta sau khi chúng thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ. Hiệp định kí ngày 21- 7- 1954

- Hiệp định công nhận chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. Theo hiệp định, sông Bến Hải làm giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam  Bắc. Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào Nam...

- Hiệp định thể hiện mong muốn độc lập tự do và thống nhất đất nước của dân tộc ta.

- HS trả  lời

- HS thảo luận nhóm các câu hỏi
- Mĩ âm mưu thay chân Pháp xâm lược miền Nam VN

- Lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm

- Ra sức chống phá lực lượng cách mạng.

- Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương, tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

- Thực hiện chíng sách  “tố cộng” và “diệt cộng”  

- Đồng bào ta bị tàn sát, đất nước ta bị chia cắt lâu dài.

- Chúng ta lại tiếp tục đứng lên cầm súng chống đế quốc Mĩ và tay sai.

- HS báo cáo kết quả. 
- HS đọc SGK , trả lời câu hỏi
+ Mĩ – Diệm thi hành chính sách “Tố công” “diệt cộng” đã gây ra những cuộc thảm sát đẫm máu cho nhân dân miền Nam. Trước tình hình đó không thể chịu đựng mãi, không còn con đường nào khác, nhân dân buộc phải đứng lên phá tan ách cùm kẹp.

+ Phong trào bùng nổ từ cuối năm 1959 đầu năm 1960 mạnh mẽ nhất là ở Bến Tre. 

- HS nghe

- HS thảo luận nhóm, báo cáo kết quả
+ Ngày 17- 1- 1960 nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa mở đầu
cho phong trào " Đồng khởi" tỉnh Bến Tre.

+ Cuộc khởi nghĩa ở Mỏ Cày, phong trào nhanh chóng lan ra các huyện khác.

 + Trong 1 tuần lễ ở Bến Tre  đã có 22 xã được giải phóng hoàn toàn, 29 xã khác tiêu diệt ác ôn giải phóng nhiều ấp.

+ Phong trào đã trở thành ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào MN ở cả nông thôn và thành thị. Chỉ tính trong năm 1960 có hơn 10 triệu lượt người bao gồm cả nông dân công nhân trí thức tham gia ...

+ Phong trào mở ra thời kì mới cho phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam: nhân dân miền Nam cầm vũ khí chống quân thù, đẩy Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động ..

- HS nghe


	3.Hoạt động vận dụng:

	- Cùng bạn nói cho nhau nghe những điều em biết về hiệp định Giơ - ne - vơ.
	- HS nghe và thực hiện

	- Sưu tầm các hình ảnh về tội ác của Mĩ - Diệm đối với nhân dận ta.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------

TIẾT 2:  ĐỊA LÍ
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
I. Yêu cầu cần đạt:

- Trình bày được một số đặc điểm nổi bậc về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

- Sự ra đời và phát triển của hiệp hội các nước ASEAN

- Mục tiêu hoạt động và thành tích đạt được trong kinh tế do sự hợp tác của các nước. Thuận lợi và khó khăn đối với VN khi gia nhập hiệp hội các nước ASEAN
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Rèn kĩ năng phân tích số liệu, tư liệu, ảnh để biết sự phát triển và hoạt động, những thành tựu của sự hợp tác trong kinh tế, văn hoá, xã hội của các nước khu vực Đông Nam Á. Hình thành thói quen quan sát, thu thập thông tin, tài liệu...
+ Có thái độ khách quan, khoa học đối với sự phát triển kinh tế một số nước khu vực ĐNA. Tinh thần đoàn kết thân ái giữa các nước trong khu vực.

II. Đồ dùng dạy- học:
1. Giáo viên
- Bản đồ các nước Đông Nam Á, bảng phụ (ghi nội dung)

- Tư liệu và tranh ảnh về các hoạt động kinh tế của các nước khu vực ĐNA.

2. Học sinh. Đọc và trả lời trước câu hỏi chữ in nghiêng trong bài học ở nhà. Bảng phụ nam châm…
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Hoạt động 1
GV: Treo bản đồ lên.
? Quan sát bản đồ và H17.1 cho biết 5 nước đầu tiên tham gia vào hiệp hội các nước ĐNÁ?

HS: 1967: Thái Lan, Malaysia, Inđônêxia, Singapo, Philipin.

.

? Cho biết những nước nào tham gia sau VN?

HS: Mianma, Lào, Campuchia.

? Nước nào chưa tham gia?

HS; Đông ti mo

? Mục tiêu của hiệp hội thay đổi như thế nào qua các năm?

HS: trong 25 năm đầu được tổ chức như một khối quân sự. từ đầu thập niên 90 của TK XX với mục tiêu chung là giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực.

? Nguyên tắc của hiệp hội các nước ĐNÁ là gì?

HS: Tự nguyện, tôn trọng chủ quyền, hợp tác toàn diện.

GV chốt ý :Hiệp hội các nước Đông Nam Á bắt đầu thành lập kể từ năm 1967 với mục tiêu hợp tác về mặt quân sự, kể từ năm 1995 cho đến nay hiệp hội được mở rộng với mười nước thành viên và mục tiêu hoạt động họp tác nhau để cùng phát triển đồng đều, ổn định trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau.

Hoạt động 2
? Cho biết những điều kiện thuận lợi để hợp tác phát triển KT-XH?

HS:
- Vị trí gần gũi, đường giao thông về cơ bản là thuận lợi.

- Truyền thống văn hóa có những nét tương đồng.

- Lịch sử đấu tranh, xây dựng đất nước có những điểm giống nhau, con người dễ hợp tác với nhau.

? Cho biết những biểu hiện của sự hợp tác để phát triển kinh tế giữa các nước ASEAN?

? Dựa vào H17.2 (Sgk) cho biết 3 nước trong tam giác tăng trưởng kinh tế và đã đạt được kết quả của sự hợp tác như thế nào?

Hoạt động 3
GV: Cho HS đọc phần in nghiêng trong mục 3 (SGK) cho biết:

? Lợi ích của VN trong quan hệ mậu dịch và hợp tác với các nước ASEAN là gì?

? Những khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN?

HS: Chênh lệch về trình độ kinh tế, khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ…

? Em hãy nêu vai trò của VN trong Hiệp hội và trường tg?

HS: Không ngừng được nâng cao, là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kì 2008 – 2009…
	1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

- Hiệp hội các nước Đông Nam Á bắt đầu thành lập kể từ 8/8/1967 với mục tiêu hợp tác về mặt quân sự,

- Từ năm 1995 cho đến nay hiệp hội được mở rộng với mười nước thành viên và mục tiêu hoạt động hợp tác để cùng phát triển đồng đều, ổn định trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau.

2. Hợp tác để phát triển kinh tế- xã hội.
- Sự hợp tác đã đem lại nhiều kết quả trong kinh tế, văn hoá, xã hội của mỗi nước.

- Sự nổ lực để phát triển kinh tế của từng quốc gia và sự hợp tác các nước trrong khu vực đã tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

3. Việt Nam trong ASEAN:

Tham gia vào ASEAN Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế-xã hội, tuy nhiên hiện nay có những cản trở: chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế-xã hội, khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ là những thách thức đòi hỏi có giải pháp vượt qua, góp phần tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực.
HS: Các nước phát triển giúp đỡ các nước đang phát triể, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kĩ thuật, công, đưa công nghệ mơi vào sản xuất và chếbie61n LTTP, đảm bảo đáp ứng trong khu vực và xuất khẩu…
HS: Maylaysia, Singapo, Inđônêxia.

- Singapo cải tạo được cơ cấu kinh tế giảm hoạt động cần nhiều lao động, khắc phục thiếu đất, thiếu nhiên liệu.

- Inđônêxia, Malaysia khắc phục tình trạng thiếu vốn, tạo việc làm, phát triển nơi lạc hậu thành trung tâm thu hút đầu tư và nhân lực.
HS: Tốc độ mậu dịch tăng rõ từ 1990 → nay 26,8%.

- Xuất khẩu gạo.

- Nhập xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu.

- Dự án hành lang Đông-Tây, khai thác lợi ích miền trung-xóa đói giảm nghèo.

- Quan hệ trong thể thao, văn hóa(Đại hội thể thao Đông Nam Á lần 22/2003 tại Việt Nam).



	 3. Hoạt động vận dụng:

	   - Kể tên 11 nước thuộc khu vực ĐNÁ ?

    - Về nhà tìm hiểu về một số nước
    khu vực Đông Nam Á.                                                                  
	- HS nêu: Indonesia, Malaysia, Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Lào, Cambodia, Philipines, Brunei, Đông Timor.

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------
Thứ  Ba ngày 30 tháng 01 năm 2024
Buổi sáng:                         NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

Buổi chiều:                                       TIẾT 1: TOÁN 
                 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) (tr. 104)

I. Yêu cầu cần đạt 

-Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học. HS làm bài 1 .
- Củng cố lại kĩ năng tính diện tích một số hình đã học.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; biết sử dụng máy tính bỏ túi.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Tích cực học bài và làm bài. HS yêu thích phần hình học của môn toán
II. Đồ dùng dạy- học:

- GV: Bảng phụ ghi số liệu như SGK (trang 104 - 105)
- HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Hãy nếu các bước tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học ? 

- GVnhận xét 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS nêu 

- HS nghe

- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:

*Mục tiêu: Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học.
*Cách tiến hành:

	* Cách tính diện tích các hình trên thực tế
    - GV gắn hình và giới thiệu
     - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ và nêu

+ Để tình được diện tích của hình chúng ta cần làm gì?

- Yêu cầu HS nêu cách chia

+ Mảnh đất được chia thành những hình nào? 

- GV vẽ nối vào hình đã cho theo câu trả lời của HS

               SHAPE  \* MERGEFORMAT 




+ Muốn tính được diện tích của các hình đó, bước tiếp theo ta phải làm gì?

+ Ta cần đo đạc những khoảng cách nào?

- Yêu cầu HS thực hiện tính

- Yêu cầu HS nhận xét.
	- HS quan sát

- Chia mảnh đất thành các hình cơ bản. 

- Chia mảnh đất thành hình thang và hình tam giác

- Nối điểm A với điểm D ta có: Hình thang ABCD và hình tam giác ADE 

- Phải tiến hành đo đạc 

- Muốn tính được diện tích hình thang ta phải biết được chiều cao, độ dài hai cạnh đáy. Nên phải tiến hành đo chiều cao và hai cạnh đáy của hình thang tương tự, phải đo được chiều cao và đáy của tam giác

- Tính diện tích hình thang ABCD và hình tam giác ADE: Từ đó tính diện tích mảnh đất 

- HS làm bài

	3. HĐ thực hành: 

*Mục tiêu: HS làm bài 1.
*Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ cá nhân

 - HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét, kết luận


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  

Bài 2(Bài tập chờ): HĐ cá nhân

- Cho HS tự làm bài vào vở.

- GV hướng dẫn nếu cần thiết.
	- HS đọc 

- HS làm bài.

- HS chia sẻ
Bài giải

Độ dài của đoạn thẳng BG là: 

      63 + 28 = 91(m)

Diện tích hình tam giác BCG  là:

     91 x 30 ; 2 = 1365(m2)

Diện tích hình thang ABGD là:

     ( 63 + 91) x 84 : 2 = 6468(m2)

Diện tích mảnh đất là:

      1365 + 6468 = 7833(m2)

                           Đáp số: 7833(m2)
- HS tự làm bài vào vở

- Thực hiện tương tự như bài 1: Tính diện tích 2 hình tam giác và một hình thang sau đó cộng kết quả lại với nhau.

	4. Hoạt động vận dụng:

	- Chia sẻ kiến thức về tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học với mọi người. 
	- HS nghe và thực hiện

	- Vận dụng vào thực tế để tính diện tích các hình được cấu tạo từ các hình đã học.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 2: LUYỆNN TỪ VÀ CÂU
           MRVT: Công nhân 

I. Yêu cầu cần đạt 

- Làm được bài tập 1, 2.

- Viết được đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân theo yêu cầu của BT3. Rèn kĩ năng mở rộng vốn từ theo chủ điểm

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết dùng sơ đồ tư duy để phân loại từ.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Sử dụng từ ngữ chính xác.

+ Giáo dục HS làm theo lời Bác, mỗi công dân phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước.
* GDĐĐHCM: GD HS học tập tấm gương của Bác. Gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc. Biết quan tâm giúp đỡ bạn bè và mọi người.
II. Đồ dùng dạy- học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ

- Học sinh: Vở viết, SGK
, từ điển

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS thi đặt câu có cặp quan hệ từ
- Nhận xét.

- Giới thiệu bài: ghi đề bài
	- HS thi đặt câu 

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu: 
  - Làm được bài tập 1, 2 .

  - Viết được đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân theo yêu cầu của BT3 
* Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cá nhân

- Cho HS đọc yêu cầu của BT.

- Yêu cầu HS làm bài

- Cho HS trình bài kết quả.

- GV nhận xét chữa bài

Bài 2: HĐ cá nhân

- Cho HS đọc yêu cầu của BT + Đọc nghĩa đã cho ở cột A, đọc các từ đã cho ở cột B.

- Cho HS làm bài. GV gắn bảng phụ đã kẻ sẵn cột A, cột B.

- Cho HS trình bài kết quả.

- GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng
	- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.

- HS làm bài

- Chia sẻ kết quả
+ Các cụm từ: Nghĩa vụ công dân, quyền công dân, ý thức công dân, bổn phận công dân, danh dự công dân, công dân gương mẫu, công dân danh dự
- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.
- HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả
- Lớp nhận xét


   Điều mà pháp luật hoặc xã hội cô

	g nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

		Nghĩa vụ công dân



   Sự hiểu biết về ng

	ĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.

		Quyền công dân


	   Việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.

		Ý thức công dân



	

	- Yêu cầu HS đặt câu với mỗi cụm từ

Bài 3: HĐ cá nhân

- Cho HS đọc yêu cầu của BT.

- Cho HS làm bài 

- Cho HS trình bài kết quả.

- GV nhận xét chữa bài


	+ Các doanh nghiệp phải nộp thuế cho nhà nước vì đó là nghĩa vụ công dân. 

+ Câu chuyện “Tiếng rao đêm” làm thức tỉnh ý thức công dân của mỗi người.

+ Mỗi người dân đều có quyền công dân của mình.

- 1HS đọc to, lớp lắng nghe.

- HS làm việc cá nhân.

- Một số HS đọc đoạn văn mình đã viết.

- Lớp nhận xét

* Ví dụ: Mỗi người dân việt Nam cần làm tròn bổn phận công dân để xây dựng đất nước. Chúng em là những công dân nhỏ tuổi cũng có bổn phận của tuổi nhỏ. Tức là phải luôn cố gắng học tập, lao động và rèn luyện đạo đức để trở thành người công dân tốt sau này

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Từ nào dưới đây không phải chỉ người ?

Công chức, công danh, công chúng, công an.
	- HS nêu: công danh

	- Về nhà tìm hiểu nghĩa của các từ: công cộng, công khai, công hữu
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3: TIẾNG VIỆT (Tăng)
Ôn tập về cách nối các vế câu ghép
I. Yêu cầu cần đạt:

- HS nắm được cách nối các vế trong câu ghép.

- HS luyện tập làm BT về cách nối các vế câu ghép. Biết điền QHT thích hợp vào chỗ trống, thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống, thay đổi vị trí của các vế câu để tạo thành câu ghép. KKHS viết đoạn văn hay, làm tốt các BT.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng kiến thức cách nối các vế câu ghép để làm bài tập.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.
+ Giáo dục HS vận dụng cách nối các vế câu ghép vào văn nói và viết, bồi dưỡng cho các em tình yêu Tiếng Việt.
II. Đồ dùng dạy - học:  

- Bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. HĐ1: Khởi động:
- Các vế trong câu ghép được nối với nhau bằng cách nào?

- Nêu một số từ và cặp quan hệ từ thường dùng để nối các vế câu ghép?

- Nêu ý nghĩa của một số cặp quan hệ từ mà em vừa nêu?

* Gv củng cố chốt kiến thức cho HS, lưu ý cho HS cần dựa vào nội dung mà QHT biểu thị mà lựa chọn QHT nối cho phù hợp.

2-HĐ2: Luyện tập
	- HS ghi vào vở. HS thảo luận nhóm đôi.

- HS trả lời.

+ Những QHT thường được dùng là: và, rồi, thì, nhưng, hay, hoặc.

+  Những cặp QHT thường gặp là: 

- Vì...nên,do ...nên, nhờ...mà.( nguyên nhân- kết quả)

- Nếu... thì, giá...thì, hễ...thì.( giả thiết - kq)

- Tuy ...nhưng,mặc dù...nhưng. (đối lập)

- Chẳng những... mà...;không chỉ ... mà...(tăng tiến)


Bài 1: Gạch một gạch dưới các vế câu, 2 gạch dưới các quan hệ từ, cặp quan hệ từ trong các câu sau: 

a) Tại tôi không nghe lời mẹ nên mẹ tôi rất buồn.

b) Vì trời mưa nên đường lầy lội.

c) Tôi không dám nói với cậu vì sợ cậu buồn.

d) Do An chăm chỉ học nên cuối năm An đạt được thành tích cao.

	- Cho HS làm việc cá nhân. 2 HS nối tiếp lên bảng chữa bài.

- GV chốt kq đúng.

* Nêu cấu trúc của mỗi vế câu ghép?

Bài 2. Từ mỗi câu ghép ở bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí các vế câu.

- GVHDHS cách làm bài.

- HS làm bài vào vở. Gọi HS nối tiếp đọc câu của mình.

- Chốt cách làm và kq đúng.

* Khi đổi vị trí các vế câu ghép trong một câu thì ý nghĩa câu đó có thay đổi không?

Bài 3: Điền vế câu thích hợp vào chỗ chấm:

a) ....... chúng tôi sẽ đi cắm trại.

b) Không khí ngày Tết không những rộn ràng.....

c) ........thì tôi sẽ đạt kết quả cao trong kì thi học sinh giỏi.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở. Nối tiếp HS đọc câu của mình. GV nhận xét.

* Để điền được vế câu còn lại trong câu ghép chúng ta cần chú ý điều gì?

Bài 4. Viết đoạn văn tả không khí chợ tết ở quê em, trong đoạn văn có ít nhất một câu ghép. Cho biết các vế trong câu ghép được nối với nhau bằng cách nào.

- Không khí chợ tết có gì khác với không khí chợ ngày thường? 

- Chợ tết có bày bán những gì?

- Người đi chợ tết với nét mặt như thế nào? ....

- Gọi HS đọc đoạn văn.

- Lớp và GV nhận xét, góp ý
	- 1 HS làm BT trên bảng.

- HS làm bài vào vở.

- Nối tiếp đọc bài của mình.

- Chữa bài tập thể.

- Mỗi vế câu gồm 1 cụm C-V.

- HS làm bài vào vở.

- Nối tiếp đọc bài của mình.

- Nhận xét và chữa từng bài.

VD: Mẹ tôi rất buồn vì tôi không nghe lời mẹ.

- Đường lầy lội vì trời mưa....

- ...không thay đổi.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở. Nối tiếp đọc câu của mình. Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- ...cần chú ý về nội dung 

- HS viết đoạn văn.

- HS viết bài, GV quan sát.

- HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn của mình.

- HS nhận xét nội dung và cách dùng câu ghép trong đoạn văn đó.


3- HĐ3: Vận dụng:
* Khi nối các vế câu ghép cần chú ý điều gì?( Sử dụng các từ nối hoặc cặp qht phù hợp với nội dung của câu)

- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài tiết sau.
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Thứ Tư ngày 31 tháng 01năm 2024
Buổi sáng:                                      TIẾT 1: TOÁN
        Luyện tập chung ( 106)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết tìm một số yếu tố chưa biết của các hình đã học. HS làm bài 1, bài 3.
- Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; biết sử dụng máy tính bỏ túi.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn; cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.
II. Đồ dùng dạy- học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ

- Học sinh: Sách giáo khoa, vở.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS thi viết công thức tính diện tích các hình đã học.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi viết

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu: - Biết tìm một số yếu tố chưa biết của các hình đã học.

                   - Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.
                  - HS làm bài 1, bài 3.
* Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm bài cá nhân

- GV nhận xét, kết luận

- GV hỏi thêm HS:
+ Khi biết diện tích hình tam giác và chiều cao của hình đó. Muốn tìm độ dài đáy ta làm thế nào?

Bài 3: HĐ cặp đôi
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Cho HS thảo luận cặp đôi tìm cách làm
- Hướng dẫn học sinh nhận biết độ dài sợi dây chính là tổng độ dài của 2 nửa đường tròn cộng với 2 lần khoảng cách giữa 2 trục.

- Yêu cầu HS làm bài

- Giáo viên gọi học sinh lên chia sẻ
- Giáo viên nhận xét chữa bài.

 
	 - HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả
- Ta lấy diện tích của hình nhân 2 rồi chia cho chiều cao.

Bài giải
Độ dài cạnh đáy của hình tam giác:
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- HS đọc yêu cầu

- HS thảo luận

- Độ dài sợi dây chính là chu vi của hình tròn (có đường kính 0,35m) cộng với 2 lần khoảng cách 3,1m giữa hai trục.
- Học sinh giải vào vở.

- Học sinh chữa bài- học sinh khác nhận xét.

Bài giải

Chu vi của hình tròn có đường kính:

0,35 m là: 0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

   Độ dài sợi dây là:

1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)
                       Đáp số: 7,299 m

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Nêu mối quan hệ giữa cách tính diện tích hình thang và cách tính diện tích hình tam giác.
	- HS nêu: Người ta xây dựng cách tính diện tích hình thang từ các tính diện tích hình tam giác.

	- Áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 2: TẬP ĐỌC
Tiếng rao đêm 

I. Yêu cầu cần đạt 

- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi hành động dũng cảm cứu người của anh thương binh. (Trả lời được các câu hỏi 1,2,3).
-  Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc thay đổi linh hoạt thể hiện được nội dung truyện.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Giáo dục Hs có ý thức biết ơn thương binh, liệt sĩ. 

II. Đồ dùng dạy- học:

         - Giáo viên: + Tranh minh họa SGK
                            + Bảng phụ ghi sẵn câu văn cần luyện đọc
    - Học sinh: Sách giáo khoa 
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Học sinh thi đọc bài “Trí dũng song toàn”  

- Em học được điều gì qua bài tập đọc?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi đọc

- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động luyện đọc: 

* Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ , đọc đúng câu, đoạn.
                   - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.
                    - Đọc đúng các từ  khó trong bài
* Cách tiến hành:

	- Học sinh đọc toàn bài.
- Cho HS chia đoạn
- GV nhận xét, kết luận: chia bài thành 4 đoạn như sau.

Đoạn 1: Từ đầu đến buồn não ruột.

Đoạn 2: Tiếp đến khói bụi mịt mù.

Đoạn 3: Tiếp đến một cái chân gỗ.

Đoạn 4: Phần còn lại

- Đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm
- Đọc theo cặp

- Một em đọc toàn bài.

- Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài.
	- 1 học sinh đọc tốt đọc toàn bài.
- HS chia đoạn

- HS nghe
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc 2 lần:
+ Lần 1: 4 học sinh nối tiếp nhau đọc bài lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó.

+ Lần 2: 4 học sinh nối tiếp nhau đọc bài lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.

- Học sinh luyện đọc theo cặp.

- HS đọc toàn bài

- HS theo dõi

	3. Hoạt động tìm hiểu bài: 
* Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi hành động dũng cảm cứu người của anh thương binh.(Trả lời được các câu hỏi 1,2,3). 
* Cách tiến hành:

	- Cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi trong SGK

1. Đám cháy xảy ra vào lúc nào?

2. Đám cháy miêu tả như thế nào?

3. Người đã dũng cảm cứu em bé là ai? Con người và hành động có gì đặc biệt?

4. Chi tiết nào trong câu chuyện gây bất ngờ cho người đọc?

5. Câu chuyện trên gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm công dân của mỗi người trong cuộc sống ?
- Cho HS báo cáo

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, kết luận
- Giáo viên tóm tắt nội dung chính.
	- HS thảo luận

- Đám cháy xảy ra vào lúc nửa đêm.

- Ngôi nhà bốc lửa phừng phừng, tiếng kêu cứu thảm thiết, khung cửa ập xuống, khói bụi mịt mù.

- Người cứu em bé là người bán bánh giò, là một thương binh nặng, chỉ còn 1 chân, khi rời quân ngũ làm nghề bán bánh giò nhưng anh có một hành động cao đẹp dũng cảm dám xả thân, lao vào đám cháy cứu người.

- Chi tiết: người ta cấp cứu cho người đàn ông, bất ngờ phát hiện ra anh có một cái chân gỗ. mới biết anh là người bán bánh giò.

- Mọi công dân cần có ý thức giúp đỡ mọi người, cứu người khi gặp nạn.

- Đại diện các nhóm báo cáo

- Các nhóm bổ sung

- HS nghe
- Học sinh đọc lại.

	4. Luyện đọc diễn cảm:
* Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc thay đổi linh hoạt thể hiện được nội dung truyện.
* Cách tiến hành:

	- Bốn học sinh đọc nối tiếp bài văn.

- Giáo viên HD cả lớp đọc diễn cảm 1 đoạn văn tiêu biểu để đọc diễn cảm.

- Luyện đọc theo cặp

- Thi đọc 

- GV nhận xét  
	- Cả lớp theo dõi

- HS theo dõi

- Học sinh luyện đọc diễn cảm theo cặp.

- HS thi đọc diễn cảm 

- HS nghe

	5. Hoạt động vận dụng: 

	- Bài văn ca ngợi ai ? ca ngợi điều gì ? 


	- Ca ngợi tinh thần dũng cảm, cao thượng của anh thương binh. 

	 - Ghi nhớ tinh thần dũng cảm, cao thượng của anh thương binh.
Viết lời cảm ơn cho người bán bánh giò - người thương binh đã cứu người trong đám cháy 
	- HS nghe và thực hiện 
- HS thực hiện 
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TIẾT 3: KĨ THUẬT 
                                                     Lắp xe ben (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:

-  Chọn đúng và đầy đủ các chi tiết để lắp xe ben.

- Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; lắp được xe cần cẩu.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết cách lắp ghép mô hình khác..

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn; rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi thực hành.
II. Đồ dùng dạy- học:

- GV: Bộ lắp ghép bộ đồ dùng kĩ thuật lớp 5
- HS: SGK, vở, bộ lắp ghép bộ đồ dùng kĩ thuật lớp 5
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS thi đua nêu các bước lắp xe ben.
 - Nhận xét, bổ sung.
 - Giới thiệu bài:nêu mục đích của bài học - ghi đầu bài.
	 - Các bước lắp xe ben:

+ Lắp các bộ phận: khung sàn xe và các giá đỡ; sàn ca bin và các thanh đỡ; trục bánh xe trước, bánh xe sau và ca bin.

+ Lắp ráp các bộ phận với nhau để tạo thành ca bin hoàn chỉnh.

- HS nhận xét

- HS nghe

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

   - Chọn đúng và đầy đủ các chi tiết để lắp xe ben.

   - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được
* Cách tiến hành:

	 HĐ 1: HS thực hành lắp xe ben.

a) Chọn các chi tiết.

- Hướng dẫn hs chọn đúng và đủ các chi tiết theo sách giáo khoa và xếp từng loại vào nắp hộp.

- Kiểm tra học sinh chọn các chi tiết.

b) Lắp từng bộ phận.

* Gọi  1 hs đọc ghi nhớ trong sgk.

+ Yêu cầu hs phải quan sát kĩ các hình và đọc nội dung từng bước lắp trong sgk.

- Cho hs thực hành lắp ráp xe.

* Theo dõi uốn nắn kịp thời những hs làm sai hoặc còn lúng túng.

c) Lắp ráp xe ben. (H.1-SGK)

- Lưu ý hướng dẫn hs:

*Lắp ca bin:

+ Lắp 2 tấm bên của chữ U vào hai bên tấm nhỏ.

+ Lắp tấm mặt của ca bin vào hai tấm bên của chữ U.

+ Lắp tấm sau của chữ U vào phía sau.

- Nhắc hs khi lắp xong cần:

- Kiểm tra sản phẩm : Kiểm tra mức độ nâng lên, hạ xuống của thùng xe.

HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm.

- Cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.

- Gọi HS nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III (SGK), đối với những em đã lắp xong.

- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. 

- Nhắc HS tháo các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.
	- Hs chọn đúng và đủ các chi tiết theo sách giáo khoa và xếp từng loại vào nắp hộp.

-1 hs đọc ghi nhớ trong sgk, cả lớp theo dõi nhớ lại các bước lắp.

- Hs quan sát kĩ các hình và đọc nội dung từng bước lắp trong sgk.

- Hs thực hà    - HS lắp ráp xe theo các bước ở sgk.

- Chú ý lắp ca bin như gv hướng dẫn.

- Hs nêu  các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III (SGK)

- 3hs dựa vào tiêu chuẩn đã nêu để đánh giá sản phẩm của bạn.



	3.Hoạt động vận dụng:

	- Gọi HS nêu các bước lắp xe ben ?

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu

- HS nghe

	- Về nhà xem lại bài, chuẩn bị tiết sau những em làm chưa xong tiếp tục  học tiếp, những em đã lắp xong tiết sau lắp cho thành thạo hơn.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT4: TẬP LÀM VĂN  
Lập chương trình hoạt động
I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết lập được một chương trình hoạt động tập thể theo 5 hoạt động gợi ý trong sgk. (hoặc một hoạt động đúng chủ điểm đang học, phù hợp với thực tế địa phương).
- Lập được một chương trình hoạt động.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết lập chương trình hoạt động theo đúng thể thức, nội dung.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Giáo dục ý thức biết hợp tác trong công việc.
* GDKNS: GD kĩ năng hợp tác. Thể hiện sự tự tin. Đảm nhận trách nhiệm.
II. Đồ dùng dạy- học:

    - GV: Bảng phụ
    - HS : SGK, vở viết
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Kiểm tra HS:

+ HS1: nói lại tác dụng của việc lập chương trình hoạt động.

+ HS2: nói lại cấu tạo của chương trình hoạt động.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS nêu

- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu: Biết lập được một chương trình hoạt động tập thể theo 5 hoạt động gợi ý trong sgk. (hoặc một hoạt động đúng chủ điểm đang học, phù hợp với thực tế địa phương). 
* Cách tiến hành:

	- Cho HS đọc đề bài.

- GV nhắc lại yêu cầu:

+ Các em đọc lại 5 đề bài đã cho

+ Chọn 1 đề bài trong 5 đề bài đó và lập chương trình hoạt động cho đề bài các em đã chọn.

+ Nếu không chọn 1 trong 5 đề bài, em có thể lập 1 chương trình cho hoạt

 động của trường hoặc của lớp em.

- Cho HS nêu đề mình chọn.

- GV đưa bảng phụ đã viết cấu tạo ba phần của một chương trình hoạt động.

*Cho HS lập chương trình hoạt động

- GV phát cho 4 HS 4 bảng nhóm 

- Nhắc HS ghi ý chính. Viết chương trình hoạt động theo đúng trình tự.
1. Mục đích 
2. Công việc- phân công 
3. Tiến trình 
- Ghi tiêu chí đánh giá chương trình hoạt động  lên bảng
- Học sinh làm bài 


- Cho HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét và khen HS làm bài tốt.

- GV chọn bài tốt nhất trên bảng, bổ sung cho tốt hơn để HS tham khảo.  
	 - 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.

- HS đọc thầm lại yêu cầu và đọc cả 5 đề, chọn đề hoặc tự tìm đề.

- HS lần lượt nêu đề bài mình sẽ lập chương trình.
- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.

- 4 HS làm bài vào bảng nhóm. HS còn lại làm vào nháp.

- Một số HS đọc bài làm của mình.
- HS nghe


	3.Hoạt động vận dụng: 

	- Dặn HS lập chương trình hoạt động chưa tốt về nhà lập lại viết vào vở
	- HS nghe và thực hiện

	- Chọn một đề bài khác để làm.
	- HS nghe và thực hiện
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Buổi chiều:                 TIẾT 1+2: SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ
--------------------------------------------------
TIẾT 3: TOÁN (Tăng)
Luyện tËp về tính chu vi, diÖn tÝch h×nh trßn

I. Yêu cầu cần đạt:  
· Cñng cè c¸ch tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh trßn.

· RÌn kÜ n¨ng tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh trßn.
· HS vËn dông tÝnh to¸n trong thùc tÕ.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: RÌn kÜ n¨ng vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i to¸n.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GD häc sinh tÝnh chÝnh x¸c, cÈn thËn. 
+ GD HS tính cẩn thận, chính xác, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò


H§1: Khởi động:  - Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh chu vi, diÖn tÝch h×nh trßn.

H§ 2: Luyện tập:
	Bµi 1: TÝnh chu vi h×nh trßn cã ®­êng kÝnh d:

a, d = 0,6 cm      b, d = 5,2 dm    c, d = 
[image: image5.wmf]m

3

2


- Gäi HS ch÷a bµi trªn b¶ng

- NX, chèt kÕt qu¶ ®óng. Gäi HS nh¾c l¹i CT tÝnh chu vi h×nh trßn theo §K.

Bµi 2: TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh trßn cã b¸n kÝnh r:

a, r = 4 cm            b,  r = 7,5 dm

- YC hs lµm bµi, GV gióp ®ì HS 

- Gäi 2 HS lªn b¶ng.

- NX, ch÷a bµi.

- Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh chu vi h×nh trßn theo b¸n kÝnh.

Bµi 3: TÝnh diÖn tÝch cña 1 mÆt bµn h×nh trßn cã ®­êng kÝnh 8 dm.

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi.

- YC HS lµm bµi, gióp ®ì HS 
+ Muèn tÝnh ®­îc diÖn tÝch mÆt bµn cÇn biÕt g×?

+ ¸p dông CT nµo ®Ó tÝnh?

- Gäi HS ch÷a bµi.

- Gv chèt bµi lµm ®óng.

Bµi 4: ( Dµnh cho HS  lµm xong c¸c BT trªn lµm )

Gv treo b¶ng phô chÐp BT: TÝnh diÖn tÝch h×nh trßn biÕt chu vi lµ 6,28 cm.

   - YC HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi trªn b¶ng.

- GV chèt bµi lµm ®óng.

 HĐ3: Vận dụng:
- HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh trßn.

- NX tiÕt häc. DÆn HS chuÈn bÞ giê sau.
	- HS x¸c ®Þnh YC 

- Lµm bµi vµo vë

- NhËn xÐt ch÷a bµi

- HS lµm bµi vµo vë

-  NhËn xÐt ch÷a bµi.

- HS ®äc ®Ò bµi

- Lµm bµi vµo vë råi ch÷a bµi trªn b¶ng

  - 1 HS lªn b¶ng

   - HS lµm bµi vµo vë

- 1 hS ch÷a bµi

- C¸c b­íc:

+ TÝnh b¸n kÝnh

+ TÝnh diÖn tÝch.
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Thứ Năm ngày 01 tháng 02 năm 2024
Buổi sáng:                                 NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
---------------------------------------------------------
Buổi chiều:                                     TIẾT 1: TIẾNG ANH
Giáo viên chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

TIẾT 2:  TOÁN
Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (tr. 107)

I. Yêu cầu cần đạt 

- Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Biết các đặc điểm của các yếu tố của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- HS làm bài 1, bài 3.
- Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; biết vận dụng để giải các bài toán liên quan đến chu vi, diện tích của hình tròn.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng để giải các bài toán liên quan đến chu vi, diện tích của hình tròn

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Tính toán cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy- học:

      - GV: Một số hình hộp chữ nhật và hình lập phương có kích thước khác nhau, có thể khai triển được (bộ đồ dùng dạy-học nếu có)
      - HS: Vật thật có dạng hình hộp chữ nhật và hình lập phương (bao diêm, hộp phấn)
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS thi đua:

+ Phát biểu quy tắc tính chu vi và diện tích hình tròn.

+ Viết công thức tính chu vi và diện tích hình tròn.

- GV nhận xét kết luận 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi đua

- HS nghe

- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:

*Mục tiêu: 

     - Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

    - Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

    - Biết các đặc điểm của các yếu tố của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
*Cách tiến hành:

	 Hình thành một số đặc điểm của hình hộp chữ nhật và hình lập phương và một số đặc điểm của chúng 

 *Hình hộp chữ nhật

- Giới thiệu một số vật có dạng hình hộp chữ nhật, ví dụ: bao diêm, viên gạch ...

- Gọi 1 HS lên chỉ tên các mặt của hình hộp chữ nhật.

- Gọi 1 HS lên bảng mở hình hộp chữ nhật thành hình khai triển (như SGK trang 107).

- GV vừa chỉ trên mô hình vừa giới thiệu Chiều dài, chiều rộng, và chiều cao.

- Gọi 1 HS nhắc lại 

- Yêu cầu HS tự nêu tên các đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật.

 *Hình lập phương

- GV đưa ra mô hình hình lập phương

- Giới thiệu: Trong thực tế ta thường gặp một số đồ vật như con súc sắc, hộp phấn trắng (100 viên) có dạng hình lập phương.

+ Hình lập phương gồm có mấy mặt? Bao nhiêu đỉnh và bao nhiêu cạnh?

- Đưa cho các nhóm hình lập phương (yêu cầu HS làm theo các cặp) quan sát, đo kiểm tra chiều dài các cạnh (khai triển hộp làm bằng bìa).

- Yêu cầu HS trình bày kết quả đo. 
	- HS lắng nghe, quan sát 

- HS lên chỉ 

- HS thao tác 

- HS lắng nghe

- HS quan sát

-HS nghe
- Hình lập phương có 6 mặt, 8 đỉnh ,12 cạnh, các mặt đều là hình vuông bằng nhau

- HS thao tác

- Các cạnh đều bằng nhau 

- Đều là hình vuông bằng nhau

	3. HĐ thực hành:
*Mục tiêu: HS làm bài 1, bài 3.
 (Lưu ý: Nhắc nhở nhóm HS M1,2 hoàn thành các bài tập theo yêu cầu)
*Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cá nhân

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở 

- GV nhận xét, đánh giá. Yêu cầu HS nêu lại các đặc điểm của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

Bài 3: HĐ cá nhân

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát, nhận xét và chỉ ra hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- Yêu cầu HS giải thích kết quả (nêu đặc điểm của mỗi hình đã xác định)
	- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài, chia sẻ kết quả
- Hình hộp chữ nhật và hình lập phương có 6 mặt, 12 cạnh và 8 đỉnh. Số mặt, số cạnh và số đỉnh giống nhau.

- 1 HS đọc

- Hình A là hình hộp chữ nhật

- Hình C là hình lập phương 

-  Hình A có 6 mặt đều là hình chữ nhật, 8 đỉnh, 12 cạnh nhưng số đo các kích thước khác nhau.

	4. Hoạt động vận dụng:

	- Nhận xét điểm giống và khác nhau của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. 
	- HS nêu

	- Chia sẻ với mọi người về đặc điểm của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3: KỂ CHUYỆN
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia 

I. Yêu cầu cần đạt 

- Kể được một câu chuyện về việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng, các di tích lịch sử -văn hoá, hoặc một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ hoặc một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ.
- Rèn kĩ năng kể chuyện.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi,

thảo luận trong bài; biết kể chuyện tự nhiên.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết giới thiệu và kết thúc câu chuyện hấp dẫn.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Tôn trọng những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. 

+ Giáo dục Hs có ý thức bảo vệ các công trình công cộng.

II. Đồ dùng dạy- học:
- Giáo viên: SGK, bảng phụ, tranh ảnh các hoạt động bảo vệ công trình công cộng, di tích lịch sử- văn hoá .
- Học sinh: Sách giáo khoa,vở viết, các câu chuyện,...
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động Giáo viên
	Hoạt động Học sinh

	1. Hoạt động Khởi động 

	- Cho HS kể lại câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.
- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi vở
	- HS kể

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2.Hoạt động tìm hiểu, lựa chọn câu chuyện phù hợp với yêu cầu tiết học: (8’)
* Mục tiêu: Chọn được câu chuyện đã nghe, đã đọc về việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng, các di tích lịch sử -văn hoá, hoặc một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ hoặc một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ.
* Cách tiến hành:

	* Hoạt động: Tìm hiểu đề.

- Giáo viên chép 3 đề lên bảng.

- Hướng dẫn HS phân tích đề

- Giáo viên gạch chân những từ ngữ quan trọng trong để.
- Cho HS đọc gợi ý SGK

- Yêu cầu HS giới thiệu câu chuyện mình định kể

- Cho HS lập dàn ý


	- HS đọc đề bài

Đề bài: 

1. Kể một việc làm của những công dân nhỏ tuổi thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử- văn hoá.

2. Kể một việc làm thể hiện ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ.

3. Kể một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ .

- Học sinh đọc gợi ý SGK.

- Học sinh nối tiếp nhau giới thiệu câu chuyện mình kể (đã chuẩn bị ở nhà).

- Học sinh lập nhanh dàn ý cho câu chuyện.

	3. Hoạt động thực hành kể chuyện:

* Mục tiêu: Kể được một câu chuyện về việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng, các di tích lịch sử -văn hoá, hoặc một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ hoặc một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ.
* Cách tiến hành:

	* Hoạt động: Thực hành kể và trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

a) Kể theo nhóm.

- Giáo viên quan sát, uốn nắn từng nhóm.

b) Thi kể trước lớp.

- Giáo viên nhận xét và đánh giá 
	- Từng cặp học sinh kể cho nhau nghe và trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

- Các nhóm cử đại diện thi kể, đối thoại nhau về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- Lớp nhận xét.

	3. Hoạt động vận dụng
	

	- Chia sẻ với mọi người về ý thức bảo vệ công trình công cộng, các di tích lịch sử -văn hoá, chấp hành an toàn giao thông.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện

	- Kể lại câu chuyện cho mọi người cùng nghe.
	- HS nghe và thực hiện
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Thứ Sáu ngày 02 tháng 02 năm 2024
Buổi sáng: 

                                                      TIẾT 1: TOÁN
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phầncủa hình hộp chữ nhật (tr. 109)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Có biểu tượng về diện tích xunh quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

 - Biết tính diện tích xunh quanh, diện tích hình hộp chữ nhật.- HS làm bài 1.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Rèn kĩ năng tính diện tích xunh quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn, tính chính xác, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy- học:- GV:
  + Một số hình hộp chữ nhật có thể khai triển được.
  + Bảng phụ có vẽ hình khai triển
 - HS: SGK, vở
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS tổ chức trò chơi với câu hỏi:

+ Kể tên một số vật có hình dạng lập phương? Hình chữ nhật? 

+ Nêu đặc điểm của hình lập phương, hình chữ nhật?

- GV nhận xét  
- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:

*Mục tiêu:  

 - Có biểu tượng về diện tích xunh quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

 - Biết tính diện tích xunh quanh, diện tích hình hộp chữ nhật.
*Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Củng cố biểu tượng về hình hộp chữ nhật
- GV KL kiến thức:

+ Hình hộp chữ nhật gồm mấy mặt?

- GV chỉ vào hình và giới thiệu: Đây là hình hộp chữ nhật. Tiếp theo chỉ vào 1 mặt, 1 đỉnh, 1 cạnh giới thiệu tương tự.

+ Các mặt đều là hình gì?

- Gắn hình sau lên bảng (hình hộp chữ nhật đã viết số vào các mặt).

- Vừa chỉ trên mô hình vừa giới thiệu: Mặt 1 và mặt 2 là hai mặt đáy; mặt 3, 4, 5, 6 là các mặt bên.

+ Hãy so sánh các mặt đối diện?

+ Hình hộp chữ nhật gồm có mấy cạnh và là những cạnh nào?

- Giới thiệu: Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước: Chiều dài, chiều rộng, và chiều cao.

- GV kết luận: Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật. Các mặt đối diện bằng nhau; có 3 kích thước là chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Có 8 đỉnh và 12 cạnh.

- Gọi 1 HS nhắc lại 

* Hướng dẫn HS làm các bài toán như SGK
	- Cho HS tự tìm hiểu biểu tượng về hình hộp chữ nhật sau đó chia sẻ kết quả

- 6 mặt.

- HS quan sát.

- Hình chữ nhật

- HS lắng nghe

- Mặt 1 bằng mặt 2; mặt 4 bằng mặt 6; mặt 3 băng mặt 5.

- Nêu tên 12 cạnh: AB, BC, AM, MN, NP, PQ, QM

- HS lắng nghe

- HS nhắc lại 

- HS thực hiện rồi rút ra cách tính S xung quanh và S toàn phần của hình hộp chữ nhật.

	3. HĐ thực hành: 

*Mục tiêu: HS làm bài 1.
*Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ cá nhân
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở 

- GV nhận xét chữa bài. Yêu cầu HS nêu lại cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. 

Bài 2(Bài tập chờ): HĐ cá nhân

- Cho HS tự làm bài vào vở.

- Cho HS chia sẻ kết quả trước lớp

- GV nhận xét, kết luận
	- HS đọc 

- HS làm bài cá nhân, chia sẻ trước lớp
Giải

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là

     ( 5+ 4) x 2 x 3 = 54(dm[image: image6.wmf]2

)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật  là 

     54 +2 x (4 x5 ) = 949(dm[image: image7.wmf]2

)

                      Đáp số: Sxq: 54m[image: image8.wmf]2


                                  Stp :949m
- HS tự làm bài vào vở

- HS chia sẻ kết quả

                        Bài giải

Diện tích xung quanh của hình tôn là:

        (6 + 4) x2 x 9 = 180(dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn là:

         6 x 4 = 24(dm2)

Thùng tôn không có nắp nên diện tích tôn để làm thùng là:

              180 + 24 = 204(dm2) 

                              Đáp số: 204 dm2

	4. Hoạt động vận dụng: 

	- Chia sẻ với mọi người về cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. 
	- HS nghe và thực hiện

	- Về nhà tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một đồ vật hình hộp chữ nhật.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 2: TIẾNG ANH

Giáo viên chuyên soạn giảng
--------------------------------------------------------
TIẾT 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết thêm vế câu tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân – kết quả (chọn 2 trong số 3 câu ở BT4).
  - Nhận biết được một số từ hoặc cặp quan hệ từ thông dụng; chọn được quan hệ từ thích hợp (BT3).      

 - HS (M3,4) giải thích được vì sao chọn quan hệ từ ở BT3.
- Rèn kĩ năng sử dụng quan hệ từ.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết dùng sơ đồ tư duy để phân loại câu ghép.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn, tích cực học bài và làm bài. Yêu thích môn học, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Viêt.
* Không dạy phần Nhận xét,, ghi nhớ. Chỉ làm bài tập 3, 4 ở phần Luyện tập 

II. Đồ dùng dạy- học:

- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ

- Học sinh: Vở viết, SGK

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho 2 HS lần lượt đọc lại đoạn văn đã viết ở tiết Luyện từ và câu trước.
- Gv nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS đọc

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

  - Biết thêm vế câu tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân – kết quả (chọn 2 trong số 3 câu ở BT4). Không dạy phần nhân xét, ghi nhớ
  - Nhận biết được một số từ hoặc cặp quan hệ từ thông dụng; chọn được quan hệ từ thích hợp (BT3).      

  - Không làm BT1, 2

  - HS (M3,4) giải thích được vì sao chọn quan hệ từ ở BT3.
* Cách tiến hành:

	 Bài 3: HĐ cá nhân
- Cho HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho HS làm bài + trình bày kết quả.

- GV nhận xét + chốt lại ý đúng

- Yêu cầu HS giải thích vì sao lại chọn quan hệ từ đó

Bài 4: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập

- Yêu cầu HS tự làm

- Cho HS trình bày kết quả

- GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng


	- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.

- HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả
a) Nhờ thời tiết thuận lợi nên lúa tốt.

+ Do thời tiết thuận lợi nên lúa tốt.

+ Bởi thời tiết thuận lợi nên lúa tốt.

b) Tại thời tiết không thuận  nên lúa xấu.

- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm.

- HS làm bài cá nhân.

- HS nối tiếp nhau đọc câu vừa tìm

a) Vì bạn Dũng không thuộc bài nên bị điểm kém.

b) Do nó chủ quan nên bị điểm kém.
c) Do chăm chỉ học bài nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

	3.Hoạt động vận dụng:

	-  Chia sẻ với mọi người về các quan hệ từ và cặp quan hệ từ thông dụng trong tiếng Việt.
	- HS nghe và thực hiện

	- Tìm hiểu nghĩa của các từ: do, tại, nhờ và cho biết nó biểu thị quan hệ gì trong câu ?
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT4: KHOA HỌC
Sử dụng năng lượng điện 

I. Yêu cầu cần đạt 

-  Biết một số đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện.
- Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực Nhận thức thế giới tự nhiên: Nhận biết tác dụng của năng lượng gió và nước chảy trong cuộc sống.

+ Năng lực tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên vận dụng kiến thức vào thực tiễn:Biết vận dụng năng lượng điện vào trong cuộc sống.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn; ý thức tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường.
* TKNL: GD hs biết tiết kiện NLđiện. Biết sử dụng điện một cách hợp lí, tránh lãng phí tiền bạc và tài nguyên.

II. Đồ dùng dạy- học:

- GV: + Tranh ảnh về đồ dùng, máy móc sử dụng điện 

               +  Một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện 

               + Hình trang 92, 93 SGK 
     - HS :  SGK

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS tổ chức trò chơi "Bắn tên" với các câu hỏi:
+ Con ngư​ời sử dụng năng lư​ợng gió trong những việc gì? 
+ Con người sử dụng năng lượng của nước chảy trong những công việc gì?

- GV nhận xét, đánh giá
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Mục tiêu: Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện.  
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Thảo luận cặp đôi
+ Hãy kể tên những đồ dùng sử dụng điện mà em biết? 

+ Năng l​ượng điện mà các đồ dùng trên sử dụng đ​ược lấy ra từ đâu? 

Hoạt động 2: Ứng dụng của dòng điện 

- GV cho HS làm việc theo nhóm 4 
- GV đi h​ướng dẫn các nhóm gặp khó khăn

- Trình bày kết quả
	+ Bóng điện, bàn là, ti vi, đài, nồi cơm điện, đèn pin, máy sấy tóc, chụp hấp tóc, máy tính, mô tơ, máy bơm  nư​ớc 

+ Đ​ược lấy từ dòng điện của nhà máy điện, pin, ác- quy, đi- a- mô. 

- Các nhóm trao đổi, thảo luận và làm vào bảng nhóm. 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả  

	Tên đồ dùng sử dụng điện

Nguồn điện cần sử dụng

Tác dụng của dòng điện

Bóng điện

Nhà máy điện

Thắp sáng

Bàn là

Nhà máy điện

Đốt nóng

Ti vi

Nhà máy điện/ ắc quy

Chạy máy

Đài

Nhà máy điện/ ắc quy/ pin

Chạy máy

Tủ lạnh

Nhà máy điện

Chạy máy

Máy bơm nư​ớc

Nhà máy điện

Chạy máy

Nồi cơm điện

Nhà máy điện

Chạy máy

Đèn pin

Pin

Thắp sáng

Máy tính

Nhà máy điện

Chạy máy

Máy tính bỏ túi

Nhà máy điện

Chạy máy

Máy là tóc

Nhà máy điện

Đốt nóng

Mô tơ

Nhà máy điện

Chạy máy

Quạt

Nhà máy điện

Chạy máy

Đèn ngủ

Nhà máy điện

Thắp sáng

Máy sấy tóc

Nhà máy điện

Đốt nóng

Điện thoại

Nhà máy điện

Chạy máy

Máy giặt

Nhà máy điện

Chạy máy

Loa

Nhà máy điện

Chạy máy



	Hoạt động 3: Vai trò của điện 

- GV tổ chức cho HS tìm hiểu vai trò của điện d​ưới dạng trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” 

- GV chia lớp thành 2 đội 

- GV viết lên bảng các lĩnh vực: sinh hoạt hằng ngày, học tập, thông tin, giao thông, nông nghiệp, thể thao… 

- GV phổ biến luật chơi
- Cho HS chơi
- GV nhận xét trò chơi 
	- HS nghe GV phổ biến luật chơi và cách chơi 
- Tổ chức cho HS cả lớp cùng chơi. Mỗi đội cử 2 HS làm trọng tài và ng​ười ghi điểm. Trọng tài tổng kết cuộc chơi.

	3.Hoạt động vận dụng:

	- GV gọi HS đọc mục Bạn cần biết trang 93, SGK 
- Chia sẻ với mọi người về một số máy móc, đồ dùng sử dụng năng lượng điện
	- HS đọc

- HS nghe và thực hiện

	- Tìm hiểu một số đồ vật, máy móc dùng điện ở gia đình em.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
Buổi chiều:                             TIẾT 1: TẬP LÀM VĂN
Trả bài văn tả người 

I. Yêu cầu cần đạt:

-  Rút được kinh nghiệm về cách xây dựng bố cục, quan sát và lựa chọn  chi tiết, trình tự miêu tả; diễn đạt, trình bày trong bài văn tả người.
-  Biết sửa lỗi và viết lại một đoạn văn cho đúng, hoặc viết lại một đoạn văn cho hay hơn.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sửa lỗi và viết lại một đoạn văn cho đúng, hoặc viết lại một đoạn văn cho hay hơn.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Giáo dục Hs có ý thức thể hiện tình cảm với người được tả.

II. Đồ dùng dạy- học:

- GV: Bảng phụ ghi 3 đề bài kiểm tra + ghi một số lỗi chính tả HS mắc phải.
- HS : SGK, vở viết
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho 2 HS lần lượt đọc lại chương trình hoạt động đã làm ở tiết Tập làm văn trước

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS đọc

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động nhận xét và sửa lỗi bài văn:

* Mục tiêu: 
- Rút được kinh nghiệm về cách xây dựng bố cục, quan sát và lựa chọn  chi tiết, trình tự miêu tả; diễn đạt, trình bày trong bài văn tả người.
- Biết sửa lỗi và viết lại một đoạn văn cho đúng, hoặc viết lại một đoạn văn cho hay hơn.
* Cách tiến hành:

	 *Nhận xét chung về kết quả của cả lớp

- GV đưa bảng phụ đã ghi 3 đề bài của tiết kiểm tra viết ở tuần trước.

- GV nhận xét chung về kết quả của cả lớp
- Ưu điểm:

+ Xác định đúng đề bài

+ Viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp.

 - Tồn tại: (VD)

 + Một số bài bố cục chưa chặt chẽ

+ Còn sai lỗi chính tả

+ Còn sai dùng từ, đặt câu

* Hướng dẫn HS chữa bài

+ Hướng dẫn HS chữa lỗi chung
- GV đưa bảng phụ đã viết sẵn các loại lỗi HS mắc phải.

- GV trả bài cho HS.

- Cho HS lên chữa lỗi trên bảng phụ

- GV nhận xét và chữa lại những lỗi HS viết sai trên bảng bằng phấn màu.

+ Hướng dẫn HS sửa lỗi trong bài
- Cho HS đổi vở cho nhau để sửa lỗi.

- GV theo dõi, kiểm tra HS làm việc.

+ Hướng dẫn HS học tập những đoạn văn, bài văn hay.
- GV đọc những đoạn văn, bài văn hay.

- Yêu cầu HS viết lại đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn
	- 1 HS đọc lại 3 đề bài

- HS lắng nghe

- HS nhận bài, xem lại những lỗi mình mắc phải.

- Lần lượt một số HS lên chữa từng lỗi trên bảng. HS còn lại tự chữa trên nháp.

- Lớp nhận xét phần chữa lỗi trên bảng

- HS đổi vở cho nhau để sửa lỗi.

- HS lắng nghe và trao đổi về cái hay, cái đẹp của đoạn, của bài.

- HS nghe

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Chia sẻ với mọi người về bố cục bài văn tả người.
	- HS nghe và thực hiện

	- Về nhà viết lại bài văn cho hay hơn
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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----------------------------------------------

TIẾT 2: ĐẠO ĐỨC
Em yêu quê hương (T1)
I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương. Yêu mến tự, hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương. Biết được vì sao cần phải yêu quê hương và tham gia góp phần xây dựng quê hương.

- Làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô giáo và mọi người trong công việc của lớp, của trường,của gia đình và của cộng đồng.

+ Giáo dục cho HS lòng yêu nước, yêu tổ quốc theo tấm gương Bác Hồ.

II. Đồ dùng dạy- học:

     - SGK.
     - Phiếu học tập cá nhân 

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát bài"Quê hương tươi đẹp"
- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Mục tiêu: Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương. Yêu mến tự, hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương. Biết được vì sao cần phải yêu quê hương và tham gia góp phần xây dựng quê hương.
* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1:  Tìm hiểu truyện Cây đa làng em, sgk.
- GV kể chuyện.

- YC HS thảo luận theo nhóm 4.

+Cây đa mang lại lợi ích gì cho dân làng?

+Tại sao bạn Hà góp tiền để cứu cây đa?

+Trẻ em có quyền tham gia vào những công việc xây dựng quê hương không?

+Noi theo bạn Ha, chúng ta cần làm gì cho quê hương ?

+ Quê hương em ở đâu?

+ Có điều gì khiến em luôn nhớ về quê hương?

+ Nêu một số biểu hiện tình yêu quê hương?

- Gv kết luận

Hoạt động 2: Thảo luận, xử lí tình huống(bt1, sgk) 
- Phân nhóm, y/c HS thảo luận xủ lý tình huống

- Gọi nhóm trình bày

- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

A, b, c, d, e – là thể hiện tình yêu quê hương.

Gv nhận xét chung 
	- HS nghe.

- Hs đọc thầm, thảo luận nhóm 

- Cây đa mang lại bóng mát, vẻ đẹp cho làng , đã gắn bó với dân làng qua nhiều thế hệ. Cây đa là một trong những di sản của làng. Dân làng rất quí trọng cây đa cổ thụ nên gọi là “ông đa”. 

- Cây đa bị mối, mục nên cần được cứu chữa. Hà cũng yêu quí cây đa nên góp tiền để cứu cây đa quê hương.

- Chúng ta cần yêu quê hương mình và cần có những việc làm thiết thực để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

- Tham gia xây dựng quê hương là quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân, mỗi trẻ em.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS trả lời

- Hs nhắc lại bài học

- HS thảo luận, trình bày

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Các nhóm HS chuẩn bị các bài thơ, bài hát,... nói về tình yêu quê hương.
	- HS nghe và thực hiện



	- Mỗi HS vẽ một bức tranh nói về việc làm mà em mong muốn thực hiện cho  quê hương hoặc sưu tầm tranh, ảnh về quê hương mình.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3:   SINH HOẠT LỚP
Sơ kết tuần 21; phương hướng tuần 22
Sinh hoạt chủ điểm: “Tìm hiểu về truyền thống văn hóa quê hương”

I. Yêu cầu cần đạt :

- Đánh giá hoạt động học tập và phong trào hoạt động của lớp đã đạt trong tuần qua.

- HS thấy được những gì chưa làm được trong tuần qua cần khắc phục .

- HS nắm được phương hướng tuần tới .

*Sinh hoạt Đội theo chủ điểm: “Tìm hiểu về truyền thống văn hóa quê hương”

II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
 1. Ổn định tổ chức: Lớp hát tập thể.

2. Sơ kết tuần 21:

* Chủ tịch HĐTQ giới thiệu các phó chủ tịch HĐTQ và các ban lên nhận xét lớp trong tuần, Ban học tập đọc điểm thi đua của các bạn trong tuần

* Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung của lớp

* Ý kiến của cá nhân trong lớp

* Ưu điểm:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Tồn tại:.............................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Phương hướng tuần 22:

- Tiếp tục ổn định nề nếp tự quản những  ngày sauTết.

- Củng cố nề nếp học tập ở lớp cũng như ở nhà.

- Đẩy mạnh môn toán và tập làm văn.
- Soạn đồ dùng đầy đủ trước khi tới lớp.
- Vệ sinh lớp, trường sạch sẽ.

4. Sinh hoạt Đội theo chủ điểm: “Tìm hiểu về truyền thống văn hóa quê hương”
- Ban học tập lên điều hành. 

- HS thi kể: Những nét đẹp truyền thống văn hóa của Việt Nam: Phong tục, tập quán, văn hóa, …
 Ký duyệt KHBD  tuần 21
        Ngày ......tháng 01 năm 2024
	BGH ký duyệt
.............................................................................

	                                    PHT. Nguyễn Minh Tiến
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